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Tóm tắt
Từ cao ethyl acetat của bồ công anh thấp (Taraxacum officinale F.H. Wigg.), tám hợp chất đã được phân lập bao gồm β-

sitosterol (1), loliolid (2), 6S*,9S*-vomifoliol (3), acid protocatechuic (4), acid caffeic (5), luteolin (6), luteolin-7-O-glucosid (7)
và luteolin-7-O-rutinosid (8). Cấu trúc của các hợp chất này được xác định bằng phương pháp phổ, bao gồm phổ cộng hưởng từ
hạt nhân một chiều và hai chiều (1D- và 2D-NMR), phổ khối ion hóa phun điện tử (ESI-MS) và kết hợp so sánh với dữ liệu phổ
đã công bố. Trong đó, vomifoliol (3) lần đầu tiên được ghi nhận phân lập từ loài này. Luteolin (6) được phân lập với lượng lớn và
được biết đến với nhiều tác dụng sinh học, tiềm năng trở thành ứng viên cho việc lựa chọn chất đánh dấu sử dụng trong đánh giá
chất lượng của dược liệu.

Từ khóa: Taraxacum officinale F.H. Wigg.; Flavonoid; Sterol; Benzofuran; Megastigman; Acid phenolic.
Summary

Chemical Constituents from Taraxacum officinale F.H. Wigg. Collected in Vietnam
Eight compounds, including β-sitosterol (1), loliolide (2), 6S*,9S*-vomifoliol (3), protocatechuic acid (4), caffeic acid (5),

luteoline (6), luteolin-7-O-glucoside (7), and luteolin-7-O-rutinoside (8), were isolated from the ethyl acetate fraction of
Taraxacum officinale F.H.Wigg. Their chemical structures were identified using spectroscopic methods (NMR and ESI-MS) and
comparison with literature data. Notably, vomifoliol (3) was reported for the first time from this species. Luteolin (6) was isolated
in large quantities and is known for its various biological activities, making it a potential marker for the quality assessment of
medicinal materials.

Keywords: Taraxacum officinale F.H. Wigg.; Flavonoids; Sterol; Benzofuran; Megastigmane; Phenolic acids.
1. Đặt vấn đề
Bồ công anh thấp (Taraxacum officinale F.H.

Wigg., họ Cúc – Asteraceae), còn được gọi là bồ
công anh Trung Quốc hoặc bồ công anh lùn, là loài
dược liệu đã được sử dụng từ lâu trong y học cổ
truyền ở nhiều quốc gia để điều trị các rối loạn gan –
mật, bệnh lý đường tiêu hóa, các bệnh viêm và thấp
khớp [1],[2],[3]. Cho đến nay, trên thế giới đã có
nhiều nghiên cứu về thành phần hóa học của bồ công
anh thấp với các nhóm hợp chất như flavonoid, acid
phenolic, sesquiterpen lacton, sterol, triterpenoid,
carotenoid, coumarin và tinh dầu [4],[5],[6]. Bên cạnh
đó, các nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy bồ công
anh thấp có nhiều hoạt tính sinh học như chống oxy
hóa, chống viêm, kháng khuẩn, kháng virus, điều hòa
miễn dịch, chống béo phì, chống ung thư và hạ đường
huyết [5],[7].

Tại Việt Nam, bồ công anh thấp phân bố chủ
yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực Đà Lạt.
Tuy nhiên, các nghiên cứu về thành phần hóa học của
loài này còn khá hạn chế; đến nay mới chỉ có khoảng
05 hợp chất được phân lập và công bố [8],[9]. Đặc
biệt, Dược điển Việt Nam VI hiện chưa xây dựng
chuyên luận định lượng hoạt chất đối với bồ công anh
thấp, do đó việc kiểm soát và đánh giá chất lượng

dược liệu vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ
thực tiễn đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm
phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ bồ
công anh thấp, làm cơ sở định hướng tìm kiếm hợp
chất tiềm năng sử dụng làm chất chuẩn (marker) phục
vụ công tác tiêu chuẩn hóa dược liệu.

2. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên
cứu

2.1. Nguyên liệu
Nguyên liệu nghiên cứu là toàn cây bồ công anh

thấp, được thu hái vào tháng 03 năm 2025 tại Trung
tâm Nghiên cứu Trồng và Chế biến cây thuốc Hà Nội,
Viện Dược liệu (NIMM), Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà
Nội. Mẫu được ThS. Nguyễn Quỳnh Nga và DS. Đào
Việt Quốc, Trung tâm Tài nguyên Dược liệu, NIMM,
giám định là Taraxacum officinale F.H.Wigg., thuộc
họ Cúc (Asteraceae). Mẫu tiêu bản (NIMM-20124)
được lưu giữ tại Phòng Tiêu bản, Trung tâm Tài
nguyên Dược liệu, NIMM. Sau khi thu hái, mẫu được
sấy khô ở 50°C, để nguội và bảo quản trong túi nilon
kín cho đến khi sử dụng.

2.2. Hóa chất, dung môi, máy móc và trang thiết
bị nghiên cứu

Dung môi và hóa chất sử dụng trong quá trình
chiết xuất và phân lập đạt tiêu chuẩn PA hoặc HPLC.
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Pha tĩnh dùng cho sắc ký cột gồm silica gel 60
(0,040–0,063 mm, Merck), silica gel pha đảo (75 µm,
YMC Co., Ltd., Nhật Bản), MCI gel CHP20P (75–
150 µm, Mitsubishi Chemical Corporation, Nhật Bản)
và SephadexTM LH-20 (GE Healthcare, Thụy Điển).
Sắc ký lớp mỏng được thực hiện trên bản mỏng TLC
silica gel 60 F254 aluminum sheets (20 × 20 cm) và
TLC silica gel 60 RP-18 F254S aluminum sheets (20 ×
20 cm). Vết chất được phát hiện dưới đèn UV ở 254
và 365 nm (VL-6.LC, Vilber, Marne-la-Vallée, Pháp)
hoặc sau khi phun dung dịch H2SO410% trong EtOH
96% và sấy nóng. Góc quay cực được đo trên máy
MCP-100 polarimeter (Anton Paar, Austria). Phổ
NMR được ghi trên các máy Bruker AM 500 và 600
FT-NMR Spectrometer (Bruker, Karlsruhe, Đức), sử
dụng tetramethylsilan (TMS) làm chất nội chuẩn. Phổ
ESI-MS được ghi trên hệ thống LC-MS/MS kết nối
đầu dò DAD (Shimadzu, Kyoto, Nhật Bản).

2.3. Chiết xuất và phân lập các hợp chất
Toàn cây khô bồ công anh thấp (10 kg) được

làm nhỏ sau đó chiết ngâm với EtOH 70% ở nhiệt độ
phòng 3 lần × 3 ngày, tỷ lệ dược liệu/dung môi 1:8
(kg/L). Lọc loại bã dược liệu sau đó gộp các dịch
chiết và cất thu hồi dung môi dưới áp suất giảm thu
được cao tổng EtOH 70% (2,2 kg). Phân tán cao tổng
trong nước nóng và chiết lỏng - lỏng với các dung
môi có độ phân cực tăng dần: n-hexan và EtOAc
(mỗi dung môi 3 lần  8L, với tỷ lệ 1:1). Gộp các
dịch chiết tương ứng và cất thu hồi dung môi lần lượt
thu được cao n-hexan (175 g), cao EtOAc (100 g) và
cắn nước. Cao EtOAc (95 g) được phân tách bằng sắc
ký cột silica gel, hệ dung môi rửa giải gradient DCM
– MeOH (100% DCM – 1:1, ν/ν) và 100% MeOH
thu được 14 phân đoạn (E1–E14) và hợp chất 1 (70
mg). Phân tách phân đoạn E2 (7 g) bằng sắc ký cột
silica gel, hệ dung môi rửa giải gradient DCM –
MeOH (20:1 – 1:1, ν/ν) và 100%MeOH thu được 20
phân đoạn nhỏ (E2.1 – E2.20). Phân đoạn E2.15 (1 g)
được tinh chế bằng sắc ký cột MCI với hệ dung môi
MeOH – H2O (1:3 – 2:1, ν/ν) thu được hợp chất 6
(305 mg). Phân đoạn E6 (10 g) được phân tách bằng
sắc ký cột silica gel, hệ dung môi rửa giải gradient
DCM – MeOH (15:1 – 1:1, ν/ν) thu được 18 phân
đoạn nhỏ (E6.1 – E6.18). Phân tách phân đoạn E6.14
(1,5 g) bằng sắc ký cột pha đảo RP-C18 với hệ dung
môi MeOH – H2O (1:3 – 3:1, ν/ν) thu được 10 phân
đoạn nhỏ (E6.14.1 – E6.14.10). Phân đoạn E6.14.7
(100 mg) được tinh chế bằng sắc ký cột MCI với hệ
dung môi aceton – nước (1:1, ν/ν) thu được hợp chất
7 (20 mg). Phân tách phân đoạn E8 (6 g) bằng sắc ký
cột silica gel, hệ dung môi rửa giải gradient DCM –
MeOH (10:1 – 1:1, ν/ν), thu được 12 phân đoạn nhỏ
(E8.1 – E8.12). Phân tách phân đoạn E8.6 (500 mg)

bằng sắc ký cột pha đảo RP-C18 với hệ dung môi
aceton – nước (1:5 – 3:1, ν/ν) thu được 10 phân đoạn
nhỏ (E8.6.1 – E8.6.10). Tinh chế phân đoạn E8.6.8
(120 mg) bằng sắc ký cột Sephadex, hệ dung môi
MeOH – H2O (2:1, ν/ν) thu được hợp chất 8 (3,5 mg).
Tiếp tục phân tách phân đoạn E12 (2 g) bằng sắc ký
cột pha đảo RP-C18 với hệ dung môi rửa giải MeOH
 H2O (1:3 – 1:1, ν/ν), thu được 8 phân đoạn (E12.1 
E12.8). Tinh chế phân đoạn E12.4 (65,0 mg) bằng sắc
ký cột silica gel với hệ dung môi rửa giải là DCM 
EtOAc (50:1 – 1:1, ν/ν) thu được hợp chất 2 (4,2 mg).
Phân đoạn E14 (3,7 g) được phân tách thành 6 phân
đoạn (E14.1  E14.6) bằng sắc ký cột silica gel hệ
dung môi gradient DCM  MeOH (50:1 – 1:1, ν/ν).
Phân đoạn E14.3 (700 mg) được phân tách thành 10
phân đoạn nhỏ (E14.3.1  E14.3.10) bằng cột sắc ký
cột pha đảo RP-C18 với hệ dung môi khai triển MeOH
 H2O (1:6 – 4:1, ν/ν). Tinh chế phân đoạn E14.3.4
(110 mg) bằng sắc ký cột silica gel, rửa giải bằng hệ
dung môi DCM  EtOAc (9:1 – 2:1, ν/ν) thu được
hợp chất 3 (10 mg). Tinh chế phân đoạn E14.5 (400
mg) bằng sắc ký cột pha đảo RP-C18 với hệ dung môi
rửa giải MeOH  H2O (1:9 – 1:1, ν/ν) thu được hợp
chất 4 (20,3 mg) và 5 (45,2mg).

β-Sitosterol (1): Tinh thể hình kim, màu trắng,
tan tốt trong cloroform, n-hexan, không tan trong
methanol, không hấp thụ UV ở bước sóng 254 và 365
nm. Trên TLC cho vết màu tím than có Rf = 0,4 với
hệ dung môi n-hexan  aceton (7:1, v/v) sau khi hiện
màu với thuốc thử H2SO4 10%/EtOH ở nhiệt độ
105°C trong 5 phút. Phổ 1H-NMR (600MHz, CDCl3)
δH (ppm): 3,52 (1H, m, H-3), 5,35 (1H, m, H-6), 0,68
(3H, s, H-18), 1,01 (3H, s, H-19), 0,92 (3H, d, J = 6,6
Hz, H-21), 0,81 (3H, d, J = 7,2 Hz, H-26), 0,83 (3H,
d, J = 7,2 Hz, H-27), 0,85 (3H, t, J = 7,8 Hz, H-29).

Loliolid (2): Chất rắn không màu; [α]D25 = -38°
(c = 0,05, CH3OH); phổ khối ESI-MS: m/z 197,45
[M+H]+; phổ 1H-NMR (600 MHz, CD3OD) δH (ppm):
2,01 (1H, ddd, J = 14,4; 3,0; 2,4 Hz, H-2a), 1,55 (1H,
dd, J = 14,4; 3,6 Hz, H-2b), 4,23 (1H, m, H-3), 1,76
(1H, H-4a), 2,44 (1H, dt, J = 13,8; 2,4 Hz, H-4b),
5,76 (1H, s, H-7), 1,48 (3H, s, H-9), 1,29 (3H, s, H-
10), 1,78 (3H, s, H-11); phổ 13C-NMR (150 MHz,
CD3OD) C (ppm): 37,2 (C-1), 48,0 (C-2), 67,2 (C-3),
46,5 (C-4), 89,0 (C-5), 185,7 (C-6), 113,3 (C-7),
174,4 (C-8), 27,0 (C-9), 31,0 (C-10), 27,4 (C-11).

6S*,9S*-Vomifoliol (3): Chất rắn không màu;
[α]D25 = +125,0 (c = 0,40; MeOH); phổ khối ESI-MS:
m/z 223,35 [M  H]  ; phổ 1H-NMR (500 MHz,
CD3OD) δH (ppm): 2,53 (1H, d, J = 17,0 Hz, H-2a),
2,18 (1H, d, J = 17,0 Hz, H-2b), 5,89 (1H, t, J = 1,0
Hz, H-4), 5,78 (1H, dd, J = 15,5; 9,0 Hz, H-7), 5,81
(1H, dd, J = 15,5; 6,0 Hz, H-8), 4,34 (1H, m, H-9),
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1,26 (3H, d, J = 6,5 Hz, H-10), 1,06 (3H, s, H-11),
1,04 (3H, s, H-12), 1,95 (3H, s, H-13); phổ 13C-NMR
(125MHz, CD3OD) C (ppm): 42,4 (C-1), 50,7 (C-2),
201,2 (C-3), 127,1 (C-4), 167,4 (C-5), 79,9 (C-6),
130,1 (C-7), 136,9 (C-8), 68,7 (C-9), 23,4 (C-10),
23,8 (C-11), 24,5 (C-12), 19,5 (C-13).

Acid protocatechuic (4): Bột màu nâu nhạt;
phổ khối ESI-MS:m/z 153,25 [MH]; phổ 1H-NMR
(500 MHz, CD3OD) δH (ppm): 7,46 (1H, s, H-2), 6,82
(1H, d, J = 8,0 Hz, H-5), 7,44 (1H, d, J = 8,0 Hz, H-
6); phổ 13C-NMR (125 MHz, CD3OD)  C (ppm):
123,2 (C-1), 117,7 (C-2), 146,0 (C-3), 151,4 (C-4),
115,8 (C-5), 123,9 (C-6), 170,4 (C-7).

Acid caffeic (5): Bột màu vàng nâu; phổ khối
ESI-MS: m/z 179,15 [MH]  ; phổ 1H-NMR (600
MHz, CD3OD) δH (ppm): 7,05 (1H, d, J = 1,8 Hz, H-
2), 6,79 (1H, d, J = 7,8 Hz, H-5), 6,94 (1H, dd, J =
8,4; 1,8 Hz, H-6), 7,52 (1H, d, J = 15,6 Hz, H-7), 6,25
(1H, d, J = 15,6 Hz, H-8); phổ 13C-NMR (150 MHz,
CD3OD)  C (ppm): 127,8 (C-1), 115,6 (C-2), 146,8
(C-3), 149,5 (C-4), 116,5 (C-5), 122,8 (C-6), 147,0
(C-7), 115,1 (C-8), 171,0 (C-9).

Luteolin (6): Bột màu vàng; phổ ESI-MS: m/z
285,20 [MH]; phổ 1H-NMR (600MHz, DMSO-d6)
và phổ 13C-NMR (150 MHz, DMSO-d6): Xem Bảng
1.

Luteolin-7-O-glucosid (7): Bột màu vàng; phổ
ESI-MS: m/z 449,45 [M+H]  ; phổ 1H-NMR (600
MHz, DMSO-d6) và 13C-NMR (150 MHz, DMSO-
d6): Xem Bảng 1.

Luteolin-7-O-rutinosid (8): Bột màu vàng; phổ
ESI-MS:m/z 593,2 [MH]; phổ 1H-NMR (600MHz,
DMSO-d6) và 13C-NMR (150MHz, DMSO-d6): Xem
Bảng 1.

3. Kết quả nghiên cứu
Từ phân đoạn EtOAc của bồ công anh thấp đã

phân lập được tám hợp chất. Cấu trúc của các hợp
chất (Hình 1) được xác định dựa trên các dữ liệu phổ
(NMR và MS) kết hợp so sánh với tài liệu tham khảo.

Phân tích phổ 1H-NMR của hợp chất 1 cho thấy
sự xuất hiện của sáu tín hiệu proton của các nhóm
methyl, bao gồm hai singlet tại δH 0,68 (3H, s, 18-
CH3) và 1,01 (3H, s, 19-CH3); ba doublet tại δH 0,92
(3H, d, J = 6,6 Hz, 21-CH3), 0,81 (3H, d, J = 6,6 Hz,
26-CH3) và 0,83 (3H, d, J = 7,2 Hz, 27-CH3) và một
triplet tại δH 0,85 (3H, t, J = 7,8 Hz, 29-CH3). Các tín
hiệu methyl này, đặc biệt sự xuất hiện của hai nhóm
methyl singlet đặc trưng của khung steroid và các
nhóm methyl doublet, triplet của mạch nhánh, góp
phần xác nhận cấu trúc khung sterol của hợp chất.
Ngoài ra, phổ 1H-NMR còn ghi nhận tín hiệu của một
proton olefinic tại δH 5,35 (1H, m, H-6), cho thấy sự
hiện diện của liên kết đôi C=C tại vị trí C-5/C-6, và

một proton oxymethin tại δH 3,52 (1H, m, H-3), đặc
trưng cho carbon C-3 mang nhóm hydroxyl. Sự kết
hợp của các tín hiệu methyl, proton olefinic và proton
oxymethin cho thấy hợp chất có khung sterol chứa
liên kết đôi tại C-5/C-6 và nhóm hydroxyl tại C-3. So
sánh với dữ liệu phổ đã công bố [10] cho phép xác
định hợp chất 1 là β-sitosterol.

Hợp chất 2 thu được dưới dạng chất rắn không
màu. Phổ khối ESI-MS xuất hiện pic ion giả phân tử
tại m/z 197,45 [M+H]+, phù hợp với công thức phân
tử là C11H16O3. Phân tích phổ 1H-NMR cho thấy sự
xuất hiện của proton olefinic tại δH 5,76 (H-7)/δC
113,3 (C-7) và δC 185,7 (C-6) cùng với tín hiệu
carbonyl tại δC 174,4 (C-8, ester lacton) cho thấy sự
hiện diện của hệ α,β-không bão hòa đặc trưng cho
vòng γ-lacton. Tín hiệu oxymethin tại δH 4,23 (H-3)
và δC 67,2 (C-3) chứng tỏ carbon này liên kết với
nguyên tử oxy, phù hợp với khung lacton. Ngoài ra,
các nhómmethyl singlet ở vùng δH 1,29–1,78 củng cố
sự hiện diện của khung norisoprenoid. Kết hợp với dữ
liệu phổ khối, phổ NMR và tài liệu tham khảo [11],
hợp chất 2 được xác định là loliolid.

Hợp chất 3 thu được dưới dạng chất rắn không
màu. Phổ khối ESI-MS xuất hiện ion giả phân tử tại
m/z 223,35 [MH], phù hợp với công thức phân tử là
C13H20O3. Phân tích phổ 1H- và 13C-NMR cho thấy
các tín hiệu đặc trưng của của một hợp chất thuộc
nhóm megastigman. Phổ 1H-NMR cho thấy các tín
hiệu của một nhóm methylen tại δH 2,53 (1H, d, J =
17,0 Hz, H-2a) và 2,18 (1H, d, J = 17,0 Hz, H-2b);
một proton oxymethin tại δH 4,34 (1H, m, H-9); bốn
nhóm methyl tại δH 1,26 (3H, d, J = 6,5 Hz, H-10),
1,06 (3H, s, H-11), 1,04 (3H, s, H-12) và 1,95 (3H, s,
H-13) và hai proton olefinic của liên kết đôi dạng
trans tại δH 5,78 (1H, dd, J = 15,5; 9,0 Hz, H-7); 5,81
(1H, dd, J = 15,5; 6,0 Hz, H-8) và một proton olefinic
khác tại δH 5,89 (1H, t, J = 1,0 Hz, H-4). Phổ 13C-
NMR cho thấy tín hiệu carbonyl keton tại δC 201,2
(C-3) cùng với các carbon olefinic tại δC 127,1 (C-4),
167,4 (C-5), 130,1 (C-7) và 136,9 (C-8) cho thấy sự
hiện diện của hệ liên hợp C=O–C=C. Hai proton
olefinic tại δH 5,78 (d, J = 15,5 Hz, H-7) và 5,81 (dd,
J = 15,5 Hz, H-8) chứng tỏ liên kết đôi dạng trans.
Tín hiệu oxymethin tại δH 4,34 (H-9) và δC 68,7 (C-9),
cùng với carbon mang oxy tại δC 79,9 (C-6), cho thấy
sự có mặt của các nhóm chức chứa oxy trong khung
cấu trúc. Ngoài ra, bốn nhóm methyl đặc trưng tại tại
δC 23,4 (C-10), 23,8 (C-11), 24,5 (C-12) và 19,5 (C-
13) củng cố bộ khung C13 norisoprenoid. Kết hợp tài
liệu tham khảo [12] và dữ liệu phổ khối, 1H-, 13C-
NMR, hợp chất 3 được xác định là 6S*,9S*-
vomifoliol.
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Hợp chất 4 thu được dưới dạng bột màu nâu
nhạt. Phổ khối ESI-MS xuất hiện pic ion giả phân
tử tại m/z 153,25 [MH] , phù hợp với công thức
phân tử là C7H6O4. Phổ 1H-NMR cho thấy tín hiệu
của ba proton thơm thuộc hệ ABX tại δH 7,46 (1H,
s, H-2), 7,44 (1H, d, J = 8,0 Hz, H-6) và 6,82 (1H,
d, J = 8,0 Hz, H-5). Phổ 13C-NMR xuất hiện sáu tín
hiệu carbon thơm tại δC 151,4 (C-4), 146,0 (C-3),
123,9 (C-6), 123,2 (C-1), 117,7 (C-2) và 115,8 (C-
5) và một tín hiệu carbonyl của nhóm acid
carboxylic tại δC 170,4 (C-7). Kết hợp với dữ liệu
phổ khối, phổ NMR và tài liệu tham khảo [13], hợp
chất 4 được xác định là acid protocatechuic.

Hợp chất 5 thu được dưới dạng bột màu vàng
nâu. Phổ khối ESI-MS xuất hiện peak ion giả phân
tử tại m/z 179,15 [MH] , phù hợp với công thức
phân tử C9H8O4. Phổ 1H-NMR cũng cho thấy tín
hiệu của ba proton thơm thuộc hệ ABX tại δH 7,05
(1H, d, J = 1,8 Hz, H-2), 6,79 (1H, d, J = 7,8 Hz,
H-5) và 6,94 (1H, dd, J = 8,4; 1,8 Hz, H-6) và hai
proton olefinic của liên kết đôi có cấu hình trans tại
δH 7,52 (1H, d, J = 15,6 Hz, H-7) và 6,25 (1H, d, J
= 15,6 Hz, H-8). Phổ 13C-NMR xuất hiện tín hiệu
của 9 carbon, trong đó có một tín hiệu carbonyl của
nhóm acid carboxylic tại δC 171,0 (C-9); ba carbon
thơm không liên kết với proton tại δC 127,8 (C-1),
146,8 (C-3) và 149,5 (C-4) và hai carbon olefinic
tại δC 147,0 (C-7) và 115,1 (C-8). Từ các dữ liệu
trên kết hợp tài liệu tham khảo [14], hợp chất 5
được xác định là acid caffeic.

Hợp chất 6 thu được dưới dạng bột màu vàng.
Phổ ESI-MS xuất hiện pic ion giả phân tử tại m/z
285,20 [MH]  , phù hợp với công thức phân tử
C15H10O6. Phổ 1H-NMR cho thấy sự xuất hiện của
hai proton ghép cặp meta thuộc vòng A tại δH 6,19
(1H, d, J = 1,2 Hz, H-6) và 6,45 (1H, d, J = 1,2 Hz,
H-8); một proton olefinic dạng singlet tại δH 6,66
(H-3) thuộc vòng C; một proton hydroxyl liên kết
hydro nội phân tử tại δH 12,97 (5-OH) và ba proton
thơm thuộc hệ ABX của vòng B tại δH 7,40 (1H, d,
J = 1,8 Hz, H-2′), 6,89 (1H, d, J = 8,4 Hz, H-5′) và
7,42 (1H, dd, J = 8,4; 1,8 Hz, H-6′). Phổ 13C-NMR
chỉ ra tín hiệu của 15 carbon, bao gồm sáu carbon
methin (CH) và chín carbon không liên kết với
hydro (C) trong đó tín hiệu tại δC 181,6 đặc trưng
cho carbonyl C-4 của khung flavon. Từ các dữ kiện
phổ thu được đồng thời so sánh với các dữ liệu phổ
đã công bố [15], cấu trúc của hợp chất 6 được xác
định là luteolin.

Hợp chất 7 thu được dưới dạng bột màu vàng.
Phân tích các dữ liệu phổ NMR cho thấy hợp chất
7 là một flavonoid glycosid có phần aglycon tương
tự hợp chất 6 (Bảng 1). Các tín hiệu proton của

phần đường xuất hiện tại δH 5,07 (1H, d, J = 7,8 Hz,
H-1ʺ), 3,26 (1H, t, J = 9,0 Hz, H-2ʺ), 3,30 (1H, m,
H-3ʺ), 3,18 (1H, t, J = 9,0 Hz, H-4ʺ), 3,45 (1H, m,
H-5ʺ), 3,49 (1H, dd, J = 6,0; 12,0 Hz, H-6aʺ) và
3,71 (1H, dd, J = 2,4; 12,0 Hz, H-6bʺ), cùng với
các tín hiệu carbon tương ứng tại δC 99,9 (C-1ʺ),
73,1 (C-2ʺ), 76,4 (C-3ʺ), 69,6 (C-4ʺ), 77,1 (C-5ʺ)
và 60,6 (C-6ʺ), đặc trưng cho cho một đơn vị β-
glucopyranosyl. Dạng liên kết β của đường được
xác định dựa trên hằng số ghép lớn (J = 7,8 Hz)
của proton anomeric H-1ʺ. Tương tác HMBC giữa
proton anomeric H-1ʺ (δH 5,07) với carbon C-7 (δC
162,9) cho phép xác định vị trí liên kết glycosid tại
C-7 của phần aglycon. Glycosyl hóa tại vị trí C-7
làm thay đổi môi trường điện tử của carbon này (do
hiệu ứng hút điện tử của nhóm đường và liên kết
glycosidic), dẫn đến dịch chuyển tín hiệu 13C-NMR
(ΔδC = −1,3 ppm) đồng thời nhóm đường có cấu
trúc không gian cồng kềnh gây ảnh hưởng đến tốc
độ trao đổi ion của proton của nhóm 5-OH với
dung môi làm cho pic proton này bị mất tín hiệu
trên phổ 1H-NMR so với hợp chất 6. Kết hợp các
dữ liệu phổ thu được và so sánh với tài liệu tham
khảo [16], cấu trúc của hợp chất 7 được xác định là
luteolin-7-O-glucosid.

Hợp chất 8 thu được dưới dạng bột màu vàng.
Phân tích phổ NMR cho thấy hợp chất 8 có phần
aglycon và đơn vị β-glucopyranosyl tương tự hợp
chất 7. Tuy nhiên, hợp chất 8 xuất hiện thêm các
tín hiệu đặc trưng cho một đơn vị α-
rhamnopyranosyl tại δH [4,56 (1H, s, H-1‴), 3,66
(1H, d, J = 1,8 Hz, H-2‴), 3,46 (1H, m, H-3‴), 3,16
(1H, m, H-4‴), 3,42 (1H, m, H-5‴) và 1,08 (3H, d, J
= 6,0 Hz, H-6‴)], cùng với các tín hiệu carbon
tương ứng tại δC [99,5 (C-1‴), 70,2 (C-2‴), 70,7 (C-
3‴), 72,0 (C-4‴), 68,3 (C-5‴) và 17,8 (C-6‴)]. Dạng
liên kết α của đơn vị rhamnopyranosyl được xác
định dựa trên tín hiệu proton anomeric H-1‴ dạng
singlet. Tương tác HMBC giữa H-1‴ (δH 4,56) và
C-6ʺ (δC 66,0), cùng với sự dịch chuyển về phía
trường thấp của tín hiệu C-6ʺ (ΔδC = +5,4 ppm) so
với dạng tự do, phản ánh sự giảm mật độ electron
khi tham gia liên kết, trong khi C-1′ thể hiện tín
hiệu anomeric đặc trưng và có tương quan HMBC
với H-6″. Những thay đổi này phù hợp với sự hình
thành liên kết (1→6), qua đó củng cố cho việc xác
định đơn vị α-rhamnopyranosyl liên kết với C-6ʺ
của đường β-glucopyranosyl theo liên kết (1→6).
Từ các dữ liệu phổ thu được và so sánh với tài liệu
tham khảo [17], cấu trúc của hợp chất 8 được xác
định là luteolin-7-O-[α-L-rhamnopyranosyl-
(1→6)]-β-D-glucopyranosid hay luteolin-7-O-
rutinosid.
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Bảng 1. Dữ liệu phổ của các hợp chất 68

Vị trí
6 7 8

δHa,b, độ bội δCa,c δHa,b, độ bội δCa,c δHa,b, độ bội δCa,c

2 - 163,9 - 164,6 - 164,6
3 6,66 (1H, s) 102,8 6,71 (1H, s) 102,8 6,74 (1H, s) 103,1
4 - 181,6 - 181,7 - 181,9
5 - 161,5 - 161,1 - 161,2
6 6,19 (1H, d, 1,2) 98,8 6,43 (1H, s) 99,5 6,46 (1H, d, 2,0) 99,9
7 - 164,2 - 162,9 - 162,9
8 6,45 (1H, d, 1,2) 93,8 6,78 (1H, s) 94,7 6,73 (1H, d, 1,8) 94,8
9 - 157,3 - 156,9 - 156,9
10 - 103,7 - 105,3 - 105,4
1ʹ - 121,5 - 121,0 - 121,4
2ʹ 7,40 (1H, d, 1,8) 113,3 7,40 (1H, s) 113,1 7,45 (1H, d, 1,8) 113,6
3ʹ - 145,7 - 146,0 - 145,7
4ʹ - 149,7 - 151,0 - 149,9
5ʹ 6,89 (1H, d, 8,4) 116,0 6,86 (1H, d, 8,4) 115,9 6,92 (1H, d, 8,4) 116,1
6ʹ 7,42 (1H, dd, 8,4; 1,8) 119,0 7,43 (1H, dd, 8,4; 1,8) 119,3 7,44 (1H, dd, 8,4; 1,8) 119,2
5-OH 12,97 (1H, s) - - 12,97 (1H, s) -
1ʺ - - 5,07 (1H, d, 7,8) 99,9 5,07 (1H, d, 7,8) 100,5
2ʺ - - 3,26 (1H, t, 9,0) 73,1 3,29 (1H, m) 73,1
3ʺ - - 3,30 (1H, m) 76,4 3,30 (1H, m) 76,3
4ʺ - - 3,18 (1H, t, 9,0) 69,6 3,16 (1H, m) 69,6
5ʺ - - 3,45 (1H, m) 77,1 3,60 (1H, m) 75,6
6ʺ - - 3,49 (1H, dd, 12,0; 6,0)

3,71 (1H, dd, 12,0; 2,4)
60,6 3,46 (1H, m)

3,85 (1H, d, 10,2)
66,0

1‴ - - - - 4,56 (1H, s) 99,5
2‴ - - - - 3,66 (1H, d, 1,8) 70,2
3‴ - - - - 3,46 (1H, m) 70,7
4‴ - - - - 3,16 (1H, m) 72,0
5‴ - - - - 3,42 (1H, m) 68,3
6‴ - - - - 1,08 (3H, d, 6,0) 17,8
a) DMSO-d6, b) 600 MHz, c) 150 MHz

Hình 1. Cấu trúc hóa học của các hợp chất (18) phân lập từ bồ công anh thấp
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Hình 2. Cấu trúc hóa học và tương tác HMBC chính (→) của hợp chất 7 và 8
4. Bàn luận
Từ cao chiết phân đoạn ethyl acetat của toàn

cây bồ công anh thấp, bằng phương pháp sắc ký cột
đã phân lập được 08 hợp chất, bao gồm: một hợp
chất sterol là β-sitosterol (1, 68,0 mg), một hợp
chất khung benzofuran là loliolid (2, 5,0 mg), một
dẫn xuất megastigman vomifoliol (3, 9,8 mg), hai
hợp chất thuộc nhóm acid phenolic là acid
protocatechuic (4, 23,0 mg) và acid caffeic (5, 46,8
mg), cùng với ba hợp chất flavonoid là luteolin (6,
305 mg), luteolin-7-O-glucosid (7, 20 mg),
luteolin-7-O-rutinosid (8, 3,5 mg). Trong số các
hợp chất phân lập được, vomifoliol (3) lần đầu tiên
được phân lập từ loài T. officinale, góp phần bổ
sung dữ liệu về thành phần hóa học của loài này.

Các hợp chất flavonoid phân lập được trong
nghiên cứu này gồm luteolin (6), luteolin-7-O-
glucosid (7) và luteolin-7-O-rutinosid (8). Việc
đồng thời phân lập được dạng aglycon và các dẫn
chất glycosid của luteolin cho thấy sự đa dạng về
thành phần flavonoid trong T. officinale, đồng thời
khẳng định đây là một trong những nhóm hợp chất
đặc trưng của loài. Luteolin là flavonoid thuộc
nhóm flavon, mang bốn nhóm hydroxyl phenolic
tại các vị trí 3′, 4′, 5 và 7, nhờ đó có khả năng cho
proton và bắt giữ gốc tự do, góp phần tạo nên hoạt
tính chống oxy hóa của hợp chất này [18],[19]. Bên
cạnh đó, luteolin được chứng minh có khả năng
điều hòa các con đường tín hiệu liên quan đến phản
ứng viêm như NF-κB, MAPK và một số yếu tố
phiên mã khác, từ đó làm giảm biểu hiện của các
cytokin tiền viêm như TNF-α, IL-1β và IL-6
[19],[20]. Ngoài tác dụng chống oxy hóa và chống
viêm, luteolin còn được ghi nhận có khả năng bảo
vệ gan, bảo vệ thần kinh, chống tăng sinh tế bào
ung thư, cải thiện rối loạn chuyển hóa và bảo vệ
tim mạch [20],[21]. Một số nghiên cứu gần đây còn
cho thấy luteolin có tiềm năng trong hỗ trợ điều trị
các bệnh lý chuyển hóa nhờ khả năng làm giảm
stress oxy hóa và cải thiện đáp ứng viêm mạn tính
[18]. Hai hợp chất luteolin-7-O-glucosid (7) và
luteolin-7-O-rutinosid (8) là các dẫn chất glycosid
của luteolin, trong đó gốc đường liên kết với nhóm
hydroxyl tại vị trí C-7 của aglycon. Các nghiên cứu

cho thấy luteolin-7-O-glucosid có khả năng ức chế
sự hình thành các chất trung gian gây viêm, bảo vệ
tế bào trước tổn thương oxy hóa, đồng thời thể hiện
tác dụng bảo vệ gan, kháng khuẩn và hỗ trợ chống
ung thư [22],[23]. Tương tự, luteolin-7-O-rutinosid
cũng được chứng minh có tác dụng chống viêm,
giảm stress oxy hóa, hỗ trợ điều hòa đường huyết
và bảo vệ gan trong các mô hình tổn thương gan
cấp tính [17],[24],[25]. So sánh các hợp chất 6–8
cho thấy mối liên hệ cấu trúc theo chuỗi biến đổi từ
aglycon đến các dẫn xuất glycosid của luteolin.
Hợp chất 6 được xác định là luteolin (aglycon),
trong khi hợp chất 7 và 8 lần lượt là dạng mono- và
di-glycosid. Sự khác biệt này thể hiện rõ qua việc
xuất hiện thêm các tín hiệu carbon anomeric
(~100–105 ppm) và các tín hiệu đường đặc trưng
trong phổ 13C-NMR của hợp chất 7 và 8. Đặc biệt,
ở hợp chất 8, sự dịch chuyển xuống trường của C-
6″ cùng với tương quan HMBC giữa H-1′′′ và C-6″
đã xác nhận liên kết glycosidic kiểu (1→6), xác
nhận sự hình thành disaccharid rutinose. Sự hiện
diện đồng thời của luteolin và các dạng glycosyl
hóa (mono- và di-glycosid) cũng phù hợp với xu
hướng tích lũy flavonoid ở dạng liên hợp đường
trong T. officinale. Những dữ liệu này không chỉ
khẳng định cấu trúc các hợp chất mà còn phản ánh
quá trình glycosyl hóa từng bước của luteolin trong
quá trình chuyển hóa thứ cấp của T. officinale. Quá
trình glycosyl hóa làm tăng độ phân cực và khả
năng hòa tan trong nước, giúp flavonoid dễ dàng
được vận chuyển và tích lũy trong không bào, đồng
thời làm tăng tính ổn định của phân tử trước các tác
động oxy hóa. Ngược lại, luteolin ở dạng aglycon
có đặc tính thân dầu cao hơn nên dễ dàng khuếch
tán qua màng sinh học và thể hiện hoạt tính chống
oxy hóa mạnh nhờ các nhóm hydroxyl phenolic tự
do. Sau khi thủy phân các glycosid sẽ giúp giải
phóng luteolin, từ đó phát huy hoạt tính chống oxy
hóa, chống viêm, kháng khuẩn và bảo vệ tế bào. Vì
vậy, sự tồn tại đồng thời của luteolin và các dạng
glycosid cho thấy T. officinale vừa duy trì nguồn
dự trữ flavonoid ổn định vừa đảm bảo khả năng
hình thành dạng aglycon có hoạt tính sinh học khi
cần thiết.
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Nghiên cứu của Phạm Công Đoàn và cs. (2008)
đã phân lập được luteolin-7-O-β-D-glucopyranosid
từ phân đoạn ethyl acetat của phần trên mặt đất T.
officinale thu hái tại Đà Lạt [9]. Kết quả phân lập
các flavonoid trong nghiên cứu hiện tại không chỉ
phù hợp với các công bố trước đây mà còn góp
phần mở rộng dữ liệu về thành phần flavonoid của
T. officinale tại Việt Nam, bao gồm cả dạng
aglycon và các dẫn chất glycosid. Điều này góp
phần làm sáng tỏ đặc điểm chuyển hóa flavonoid
của loài, đồng thời bổ sung cơ sở khoa học cho việc
nghiên cứu và khai thác các hợp chất flavonoid có
hoạt tính sinh học từ T. officinale.

Bên cạnh nhóm flavonoid, hai hợp chất acid
phenolic phân lập được là acid protocatechuic (4) và
acid caffeic (5) cũng là những thành phần có ý nghĩa
trong dược liệu. Các hợp chất này đã được chứng
minh có nhiều tác dụng sinh học như chống oxy hóa,
kháng khuẩn, chống viêm, bảo vệ tế bào gan và hỗ trợ
phòng ngừa một số bệnh mạn tính
[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33]. Đặc biệt, acid
caffeic được sử dụng làm chất chỉ thị hóa học cho
một số loài thuộc chi Taraxacum trong Dược điển
Trung Quốc, cho thấy giá trị tiềm năng của hợp chất
này trong kiểm soát chất lượng dược liệu [34].

Đáng chú ý hơn nữa, trong nghiên cứu này,
hợp chất vomifoliol (3) lần đầu tiên được ghi nhận
phân lập từ loài này. Đây là hợp chất thuộc nhóm
norisoprenoid, có nguồn gốc từ quá trình phân hủy
carotenoid. Vì vậy, sự hiện diện của hợp chất này
không chỉ làm phong phú thêm thành phần hóa học
của T. officinale mà còn phản ánh sự đa dạng trong
các con đường sinh tổng hợp chất chuyển hóa thứ
cấp của loài. Bên cạnh ý nghĩa về mặt hóa sinh,
vomifoliol còn được ghi nhận có nhiều hoạt tính
sinh học như ức chế miễn dịch và bảo vệ tế bào
thần kinh in vitro [35],[36].

Các kết quả thu được góp phần bổ sung dữ
liệu về thành phần hóa học của bồ công anh thấp,
đồng thời cung cấp cơ sở khoa học giải thích một
số công dụng của dược liệu này trong y học cổ
truyền, đặc biệt là các tác dụng liên quan đến chống
viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ bảo vệ chức năng
gan. Sự có mặt đồng thời của các flavonoid, acid
phenolic cùng các nhóm hợp chất khác trong cây
có thể góp phần tạo nên tác dụng dược lý tổng thể
của T. officinale thông qua sự phối hợp giữa nhiều
thành phần hóa học.

5. Kết luận
Tám hợp chất, bao gồm β-sitosterol (1),

loliolid (2), 6S*,9S*-vomifoliol (3), acid
protocatechuic (4), acid caffeic (5), luteolin (6),
luteolin-7-O-glucosid (7) và luteolin-7-O-rutinosid
(8) đã phân lập và xác định cấu trúc từ dược liệu bồ
công anh thấp (T. officinale F.H.Wigg.) thu hái tại
Việt Nam. Trong đó, vomifoliol (3) là hợp chất lần
đầu tiên được phân lập từ loài T. officinale. Kết quả
nghiên cứu góp phần bổ sung dữ liệu về thành phần
hóa học của bồ công anh thấp tại Việt Nam, đồng
thời cung cấp cơ sở cho việc lựa chọn các hợp chất
tiềm năng làm chất chỉ thị hóa học (marker), phục
vụ nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn kiểm soát chất
lượng dược liệu trong tương lai.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu được hoàn thành với sự
hỗ trợ kinh phí từ đề tài “Nghiên cứu phát triển thuốc
điều trị hội chứng rối loạn lipid máu từ các cây thuốc
cốt khí (Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.), me rừng
(Phyllanthus emblica L.), linh chi [Ganoderma lucidum
(Leyss. ex Fr.) Karst.] và bồ công anh thấp (Taraxacum
officinale F.H. Wigg.)”” trong khuôn khổ Đề tài nghiên
cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Quốc gia. Mã
số: KC.11.02/21-30, Hợp đồng 02/2025/HĐ-ĐTCT-
KC.11/21-30 ký ngày 01/03/2025.
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